
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số:    168/2021/DS-ST  

Ngày: 08 - 7 - 2021 

V/v: Tr n     p   p   n  v y tài sản 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N uyễn Trọn  Tiến 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đoàn Văn Rỹ 

2. Bà N uyễn T ị Kim H n  

- Thư ký phiên tòa: Bà N uyễn T ị T ùy Dun  – T ư ký Tò  án n ân dân 

Quận 8, T àn  p ố H  C í Min . 

-   i  i n  i n  i m s t nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gi  phi n t  : Bà N ô T ị Kim Sin  – Ki m sát vi n  

Ngày 08 tháng 7 năm 2021 tại trụ sở Tò  án n ân dân Quận 8, T àn  p ố 

H  C í Min  xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 383/2016/TLST-

DS, ngày 21 t án  11 năm 2016, về tr n     p “h p   n  v y tài sản” t eo Quyết 

 ịn   ư  vụ án r  xét xử số: 130/2021/QĐXXST-DS ngày 21/5/2021 và Quyết 

 ịn   oãn p i n tò  số: 108/2021/QĐST-DS ngày 18/6/2021  iữ   á   ươn  sự:  

1. Nguyên đơn: Bà Đặn  T ị Hoài T; sin  năm 1974 

Đị    ỉ: Số 958/54/17/4  ườn  Q, P ườn  C, quận A, T àn  p ố H  C í 

Minh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Đặn  Văn T; Đị    ỉ: Số 89 

 ườn  T, p ườn  Q, quận P, T àn  p ố H  C í Min  là người  ại diện t eo ủy 

quyền  ủ  n uy n  ơn (theo  i y ủy quyền số  ôn    ứn  022589 n ày 

19/8/2016). 

2. Bị đơn:          2.1. Bà P ạm T ị T u V; sin  năm 1959 

2.2. Bà L  T ị Mỹ L; sin  năm 1986 

Cùn   ị    ỉ: Số 17  ườn  Đ, P ườn  H, Quận A, T àn  p ố H  C í Min . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện cùng các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, nguyên 

đơn bà Đặng Thị Hoài T có ông Đặng Văn T là người đại diện theo ủy quyền trình 

bày: 

Ngày 24/3/2016 bà P ạm T ị T u V và con dâu là bà L  T ị Mỹ L có vay 

 ủ  bà Đặn  T ị Hoài T số tiền 500 000 000   n , với lãi su t t ỏ  t uận bằn  lời 

nói là 2%/1 tháng. Hai bên có lập  i y n ận tiền  Đến n ày 24/4/2016 bị  ơn  ó 
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vay thêm 50.000.000   n   Tổn  số tiền bà V và bà L  ã vay là 550.000.000   n   

Từ k i v y tiền  ến n y bà V và bà L khôn  trả tiền vốn và tiền lãi cho bà T n ư 

t ỏ  t uận mặ  dù bà T  ã n iều lần liên  ệ yêu  ầu t  n  toán. Bà T  ũn   ã n ờ 

 ến sự   n t iệp  ủ  Văn p òn  luật sư Bn ưn  từ k i n ận  ư   t ông báo  ủ  

Văn p òn  luật sư bị  ơn vẫn k ông thanh toán số tiền n  vốn và lãi nêu trên. Hiện 

nay phí  bị  ơn k ôn   òn  ư trú tại  ị  p ươn , bỏ  i  âu không rõ mà không 

thông báo  ị    ỉ  ư trú mới   o n uyên  ơn  

Ngày 14/6/2021 ông T  ó văn bản “ ơn trìn  bày ý kiến” với nội dun  “tại 

Đơn k ởi kiện bà T yêu  ầu Tòa án tuyên buộ  bà V và bà L cùng có n  ĩ  vụ liên 

 ới trả   o bà T số n   ố  là 550.000.000  (Năm trăm năm mươi triệu   n )  Mặ  

dù k i v y mư n tiền   ính bà V , bà L cùn  t ốn  n  t   n  ý sẽ trả lãi cho bà T 

với mứ  lãi su t 2% t án , t ự  tế bà V , bà L  ã trả lãi  ư   2 t áng (tháng 03 và 

thán  04 năm 2016) với số tiền là 30.000.000  (B  mươi triệu   n )  Tuy n iên 

k i bị kiện r  tòa thì bà V , bà L khôn  t ừ  n ận mứ  lãi su t 2% t áng. Do các 

bên t ỏ  t uận về lãi su t bằn  miện , k ôn  lập văn bản và phí  bị  ơn p ủ n ận, 

nên việ  tín  tiền lãi và n   ố  tại Đơn k ởi kiện là   ư  p ù   p  N y bà T xác 

 ịn  lãi su t  ủ  t áng 03, 04/2016 là 8.250.000  (lãi su t một t áng là 

4.125.000 )  N ư vậy, s u k i trừ tiền lãi 8.250.000   ủ  t áng 03, 04/2016 trong 

số tiền 30 000 000  bà V , bà L trả lãi trướ   ó, số tiền bà T yêu  ầu bà V và bà L 

trả n   ụ t   n ư s u: Buộ  bà V và bà L có trá   n iệm liên  ới t  n  toán 1 lần 

n  y s u k i bản án có  iệu lự  p áp luật với số tiền  ố  là 528.250.000  (Năm 

trăm   i mươi tám triệu   i trăm năm mươi n àn   n ) và tiền lãi là 10%/năm tính 

từ n ày 25 thán  05 năm 2016   o  ến n ày xét xử”  

Ông T xá  n ận số tiền mà bà T cho bà P ạm T ị T u V, bà L  T ị Mỹ L 

vay là tiền riên   ủ  bà T không liên quan  ến n ười k ác.  

N uy n  ơn   ỉ yêu  ầu bà V và bà L có trá   n iệm liên  ới t ự   iện trả 

n  mà không yêu  ầu  i k ác liên  ới  ùn  bị  ơn trả n . 

Theo bản tự khai đề ngày 08/11/2016, bị đơn bà Phạm Thị Thu V trình bày: 

“Xá  n ận  ó viết  i y n ận tiền   o  on dâu  i o dị    ối với bà Đặn  T ị Hoài 

T và L  T ị Mỹ L số tiền v y là 500 000 000   n  (năm trăm triệu   ẵn) (n ưn  vì 

 on dâu k ôn  biết   ữ) tôi là n ười lớn v i vế là má    n    ỉ   ứn  kiến   o 

việ  làm ăn này n n dì nói viết   o  ó  ìn  t ứ  t ôi  N y  on dâu tôi làm ăn t  t 

bại   ỉ trả  ư   50 000 000 (năm mươi triệu) Dì k ôn    n  ý k ởi kiện r  tò   

Tôi  ũn  xin p áp luật  oàn  ản   on dâu tôi r t k ó k ăn nuôi   i  on n ỏ việ  

làm   ư  ổn  ịn  xin  ư   trả  oàn vốn (k ôn  trả lãi)”  

Theo bản tự khai đề ngày 08/12/2016, bị đơn bà Lê Thị Mỹ L trình bày: 

“Xá  n ận  ó v y  ủ  bà Đặn  T ị Hoài T số tiền là 550 000 000   n  (năm trăm 

năm mươi triệu   n    ẵn) làm ăn n ưn  t  t bại k ôn   ó k ả năn    i trả  Tuy 

n i n trướ   ó tôi  ó   i trả   o bà Đặn  T ị Hoài T là 50 000 000 (năm mươi 

triệu   n    ẵn) mà bà T là Dì ruột  ủ  tôi. N y vì tôi làm ăn t  t bại  oàn  ản  r t 

là k ó k ăn, việ  làm trắn  t y   ư  ổn  ịn   ầu xin p áp luật Tò  án và Dì T  cho 

tôi  ư     i trả t eo k ả năn  làm việ  t u n ập  ủ  tôi  Tôi xin k ôn  trả lãi mà 

trả vốn t ôi   o Dì 1 t án  2 000 000   n  t eo t u n ập vì tôi  òn nuôi   i  on 
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n ỏ và tôi  ũn  nói t  m vì k ôn  biết   ữ n n tôi  ó n ờ má    n  là n ười lớn 

 ứn  viết  i y n ận tiền  iùm tôi và làm   ứn    o   i b n Dì T  và tôi  i o dị    

Xin quý Tò     tôi tự n ận trá   n iệm tiền v y này, má    n  tôi   ỉ li n qu n 

  ứn  kiến”  

Tò  án  ã triệu tập bà P ạm T ị T u V và bà L  T ị Mỹ L n ưn  vẫn vắn  

mặt n n Tò  án k ôn  tiến  àn  p i n  ọp ki m tr  việ   i o nộp, tiếp  ận,  ôn  

k  i   ứn   ứ và  ò   iải  ư    

Tại p i n tò ,  ại diện Viện ki m sát nhân dân Quận 8, T àn  p ố H  C í 

Minh p át bi u ý kiến: Quá trìn   iải quyết vụ án từ k i t ụ lý  ến xét xử Tò  án 

 ã    p  àn   ún   á  qui  ịn   ủ  p áp luật về tố tụn  dân sự, về t ời  ạn   uẩn 

bị xét xử chư   ảm bảo t eo quy  ịn   ủ  p áp luật; n uy n  ơn    p  àn   ún  

p áp luật; bị  ơn k ôn  t ự   iện  ún   á  quy  ịn   ủ  p áp luật  Đề n  ị Hội 

  n  xét xử    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uy n  ơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i n  i n  ứu  á  tài liệu  ó tron     sơ vụ án  ư   t ẩm tr  tại p i n 

tòa, lời p át bi u ý kiến  ủ   ại diện Viện ki m sát, Hội   n  xét xử n ận  ịn : 

[1]. Về tố tụn : 

Căn  ứ  ơn xin xá  n ận  ề n ày 01/11/2016, Côn   n P ườn  M, Quận A, 

T àn  p ố H  C í Min  xá  n ận: “Đ/s P ạm T ị T u V và L  T ị Mỹ L  iện 

  n  t ự  tế  ư trú tại số 17 Đườn  H, P ườn  M, Quận A”; N ày 08/11/2016 bà 

V  ó mặt tại Tò  án    tự k  i, n ày 08/12/2016 bà V và bà L  ó mặt tại Tò  án    

tự k  i và nộp   o Tò  án bản s o  ó   ứn  t ự  sổ  ộ k ẩu  ủ  n à số 17  ườn  

Đ, P ườn  H, Quận A, T àn  p ố H  C í Min ; Căn  ứ kết quả xá  min   ủ  

Côn   n P ườn  M, Quận A, T àn  p ố H  C í Min  n ày 06/01/2021: “Đ/s Lê 

T ị Mỹ L, sin  năm 1986  ó HKTT tại 17 Đườn  H, P ườn  M, Quận A  N ưng 

 i   ìn   ã bán n à  i từ năm 2016  Hiện k ôn   òn  i n ư y u  ầu xá  min   ư 

trú tại  ị    ỉ tr n (k ôn  rõ  i  âu)”  Đại diện n uy n  ơn  ũn  xá   ịn   iện bà 

V và bà L bỏ  i  âu không rõ mà không thông báo  ị    ỉ  ư trú mới   o n uyên 

 ơn  Do  ó, Tòa án xá   ịn   ị    ỉ số 17  ườn  Đ, P ườn  H, Quận A, T àn  

p ố H  C í Min  là  ị    ỉ  ư trú  uối  ùn   ủ  bà P ạm T ị T u V và bà L  T ị 

Mỹ L t eo quy  ịn  tại K oản 3 Điều 5, Điều 6 N  ị quyết 04/2017/NQ-HĐTP 

ngày 05/5/2017 hướn  dẫn một số quy  ịn  tại K oản 1 và k oản 3 Điều 192 Bộ 

tố tụn  Dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại  ơn k ởi kiện, quyền nộp lại  ơn k ởi 

kiện lại vụ án. 

Tò  án  ã b n  àn  quyết  ịn  thông báo trên phươn  tiện t ôn  tin  ại 

  ún  về t ời  i n t  m  i  p i n  ọp ki m tr  việ   i o nộp, tiếp  ận  ôn  k  i 

  ứn   ứ và  ò   iải; t  m  i  p i n tò  xét xử n ưng phía n uy n  ơn từ   ối 

 ăn  t ôn  báo t eo y u  ầu  ủ  Tò  án và  ề n  ị Tò  án tiếp tụ   iải quyết t eo 

quy  ịn     

Bà P ạm T ị T u V và bà L  T ị Mỹ L  ã  ư   Tò  án  ã tốn   ạt   p lệ 

về t ời  i n t  m  i  p i n  ọp ki m tr  việ   i o nộp, tiếp  ận  ôn  k  i   ứn  

 ứ và  ò   iải n ưn  vắn  mặt n n Tò  án tiến  àn  ki m tr  việ   i o nộp, tiếp 
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 ận  ôn  k  i   ứn   ứ và k ôn  tiến  àn   ò   iải  ư   t eo Điều 207, Điều 208 

 ủ  Bộ luật Tố tụn  dân sự. 

Tò  án  ũn   ã tốn   ạt   p lệ cho bà V và bà L về t ời  i n tham gia phiên 

tòa n ưn  bị  ơn vẫn vắn  mặt k ôn   ó lý do. Đ n  t ời, người  ại diện t eo ủy 

quyền  ủ  n uy n  ơn  ó  ơn xin vắn  mặt tại p i n tòa. Do  ó,  ăn  ứ vào Điều 

227 và Điều 228  ủ  Bộ luật Tố tụn  dân sự, Tòa án vẫn tiến  ành xét xử vắn  mặt 

 á   ươn  sự.  

Do n uy n  ơn xác n ận số tiền mà bà T cho bà V và bà L vay là tiền riêng 

 ủ  bà T không liên quan  ến n ười k ác và   ỉ yêu  ầu bà V , bà L có trách 

n iệm liên  ới t ự   iện trả n  mà không yêu  ầu  i k ác liên  ới  ùn  bị  ơn trả 

n  nên Tòa án k ôn  xá   ịn  t  m n ười t  m  i  tố tụn  nào khác. 

[2]. Về qu n  ệ p áp luật tr n     p và t ẩm quyền  iải quyết vụ án: 

Xét t  y,  ây là vụ án tr n     p về   p   n  v y tài sản, do bị  ơn có  ị  

  ỉ  ư trú  uối  ùn  tại Quận 8, T àn  p ố H  C í Min  nên vụ án t uộ  t ẩm 

quyền  iải quyết  ủ  Tò  án n ân dân Quận 8, T àn  p ố H  C í Min  theo qui 

 ịn  tại K oản 3 Điều 26, Điều 35 và Khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụn  dân sự  

[3]. Về áp dụn  p áp luật dân sự: Căn  ứ  i y n ận tiền n ày 24/3/2016 và 

bị  ơn xá  n ận bà L  T ị Mỹ L  ó v y  ủ  bà Đặn  T ị Hoài T số tiền là 

550 000 000   n  (năm trăm năm mươi triệu   n ) t ì  ây là  i o dị   dân sự 

 ư   xá  lập trướ  n ày 01/01/2017 n ưn   ó nội dun  và  ìn  t ứ  p ù   p với 

quy  ịn   ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015 n n áp dụn  quy  ịn   ủ  Bộ luật này    

 iải quyết t eo quy  ịn  tại  i m b K oản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

[4]. Về  á  y u  ầu  ủ   ươn  sự: N uy n  ơn y u  ầu Tò  án buộ  bà V và 

bà L  ó trá   n iệm li n  ới t  n  toán một lần n  y s u k i bản án  ó  iệu lự  

p áp luật với số tiền  ố  là 528 250 000  (Năm trăm   i mươi tám triệu   i trăm 

năm mươi n àn   n ) và tiền lãi là 10%/năm tín  từ n ày 25 t án  05 năm 2016 

  o  ến n ày xét xử. 

[4.1]. Xét, n uy n  ơn   o rằn  bà có cho bà P ạm T ị T u V và con dâu là 

bà L  T ị Mỹ L vay số tiền 500 000 000   n , với lãi su t t ỏ  t uận bằn  lời nói 

là 2%/1 tháng vào n ày 24/3/2016  Đến n ày 24/4/2016 v y t  m 50.000.000 

  n   Tổn  số tiền bà V và bà L  ã vay là 550.000.000   n . Tuy nhiên, hai bên 

k ôn  lập   p   n  v y tiền mà   ỉ lập  i y n ận tiền với nội dun : bà “Phạm Thị 

Thu V có nhận số tiền 500.000.000 (năm trăm triệu chẵn) cho con dâu là =Lê Thị 

Mỹ L đồng trả số tiền trên của dì Đặng Thị Hoài T. Sẽ hoàn trả nợ nhanh càng 

sớm càng tốt cho Dì T  một cách sớm nhất”. Tại bản tự k  i n ày 08/11/2016 bà V 

t ừ  n ận bà  ó viết  i y n ận tiền   o  on dâu  i o dị    ối với bà Đặn  T ị 

Hoài T với số tiền v y là 500 000 000   n  (vì  on dâu k ôn  biết   ữ)    bà L 

làm ăn  Tại bản tự k  i  ề n ày 08/12/2016, bà L  ũn  t ừ  n ận  ó v y  ủ  bà 

Đặn  T ị Hoài T số tiền là 550 000 000   n  (năm trăm năm mươi triệu   n )    

làm ăn  N ư vậy, n uy n  ơn   o rằn  bà   o bà V và bà L vay tổn  số tiền là 

550.000.000   n ,  òn bị  ơn t ừ  n ận số tiền  ã v y n ưn   ây là số tiền bà L 

v y  ủ  bà T u, bà V   ỉ là n ười  ứn  r  viết  i y n ận tiền   o bà Lệ, bà V   ỉ 
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là n ười   ứn  kiến sự việ   Tuy n i n, bị  ơn k ôn   i o nộp tài liệu,   ứn   ứ 

cho Tòa án      ứn  min    o lời trìn  bày  ủ  mìn  và  ây là  i o dị   dân sự do 

  i b n xá  lập  oàn toàn tự n uyện, k ôn  vi p ạm  iều   m  ủ  luật, k ôn  trái 

 ạo  ứ  xã  ội  Do  ó,  ó  ăn  ứ    xá   ịn  bà P ạm T ị T u V và bà L  T ị Mỹ 

L  ó v y  ủ  bà Đặn  T ị Hoài T tổn  số tiền 550 000 000  (năm trăm năm mươi 

triệu   n )  

Bà L trình bày bà có chi trả   o bà T là 50 000 000   n  n ưn  k ôn   i o 

nộp tài liệu,   ứn   ứ   o Tò  án      ứn  min  số tiền  ã t  n  toán là b o 

n i u  N y vì bà làm ăn t  t bại  oàn  ản  r t là k ó k ăn, không có việ  làm ổn 

 ịn  n n xin  ư     i trả t eo k ả năn  là k ôn  trả lãi mà   ỉ trả vốn mỗi t án  

2 000 000   n   Bà L  ũn  tự n ận trá   n iệm trả số tiền v y, k ôn  li n qu n 

 ến bà V . Tuy nhiên, n uy n  ơn k ôn  t ừ  n ận việ  bà L t  n  toán số tiền 

50 000 000   n  mà   o rằn  từ k i v y bà V , bà L   ỉ trả tiền lãi  ư   2 t áng 

(là tháng 03 và thán  04 năm 2016) với tổn  số tiền là 30.000.000   n  s u  ó t ì 

n ưn  t  n  toán. Do số tiền này vư t quá mứ  lãi su t  ơ bản do N ân  àn  n à 

nướ  quy  ịn  (9%/năm) n n số tiền vư t quá  ư   trừ vào số tiền n  vốn  Sau khi 

trừ  i tiền lãi  ủ    i t án  là 8.250.000  (lãi su t một t áng là 4.125.000   n ) thì 

số tiền vốn  ố   òn lại là 528.250.000   n . Từ k i Tòa án t ụ lý  iải quyết vụ án 

cho  ến n y p í  bị  ơn vẫn k ôn   ó t iện   í t  n  toán số tiền  ã v y   o 

n uy n  ơn mà bỏ  i k ỏi nơi  ư trú, k ôn  t ôn  báo  ị    ỉ mới   o  ơ quan, 

người  ó t ẩm quyền t eo quy  ịn   ủ  p áp luật về  ư trú làm và cho nguyên 

 ơn. Tò  án  ã triệu tập  ươn  sự  ến Tò     t  m  i  p i n  ọp ki m tr  việ  

 i o nộp, tiếp  ận, công k  i   ứn   ứ và  ò   iải n ưn  bị  ơn vắn  mặt n n 

k ôn   ó  ăn  ứ    xá   ịn  bà L  ã t  n  toán cho bà T số tiền 50 000 000   n . 

Do bị  ơn vi p ạm n  ĩ  vụ t  n  toán n n n uy n  ơn y u  ầu bà P ạm T ị T u 

V và bà L  T ị Mỹ L  ó trá   n iệm liên  ới p ải thanh toán số tiền vốn  ố  còn 

lại là 528.250.000   n  là  ó  ăn  ứ  ần    p n ận t eo quy  ịn  tại các Điều 116, 

Điều 117, Điều 118, Điều 119, Điều 463, Điều 465, Điều 466 và Điều 469  ủ  Bộ 

luật Dân sự năm 2015  

[4.2]. Đối với y u  ầu tín  tiền lãi là 10%/năm tín  từ n ày 25/5/2016 cho 

 ến n ày xét xử. T eo quy  ịn  tại K oản 4 Điều 466  ủ  Bộ luật dân sự quy  ịn  

“Trườn    p v y k ông có lãi mà khi  ến  ạn bên vay khôn  trả n   oặ  trả 

không  ầy  ủ t ì bên cho vay có quyền yêu  ầu trả tiền lãi với mứ  lãi su t t eo 

quy  ịn  tại K oản 2 Điều 468  ủ  Bộ luật này trên số tiền   ậm trả tươn  ứn  với 

t ời  i n   ậm trả, trừ trườn    p  ó t ỏ  t uận k á   oặ  luật  ó quy  ịn  k ác” 

nên yêu  ầu t  n  toán tiền lãi su t  ủ  n uyên  ơn là  ó  ăn  ứ  ần    p n ận   

Cụ t   số tiền lãi bà V và bà L p ải t  n  toán cho bà T từ n ày 25/5/2016 

 ến n ày xét xử (n ày 08/7/2021) với lãi su t 10%/năm n ư sau: 

528.250.000   n  x 10%/năm x (05 năm + 01 tháng + 13 ngày) = 

270.434.652   n   

         Tổn  vốn và lãi: 528.250.000   n  + 270 434 652   n  = 798.684.652   n   

N uy n  ơn   m kết số tiền mà bà cho bà V và bà L vay là tài sản  ủ  riêng 

 ủ  bà T không liên quan  ến n ười k ác và   ỉ yêu  ầu bà V , bà L có trách 



6 

n iệm liên  ới t ự   iện trả n  mà không yêu  ầu  i k ác liên  ới  ùn  bị  ơn trả 

n   Do  ó, buộ  bà P ạm T ị T u V và bà Lê T ị Mỹ L p ải  ó trá   n iệm li n 

 ới t  n  toán   o bà Đặn  T ị Hoài T tổn  số tiền vốn và lãi tín  từ n ày 

25/5/2016  ến n ày 08/7/2021 là 798 684 652   n  (bảy trăm   ín mươi tám triệu, 

sáu trăm tám mươi bốn n àn, sáu trăm năm mươi   i   n ), thanh toán một lần 

n  y s u k i bản án  ó  iệu lự  p áp luật.  

[5]. Ý kiến p át bi u và  ề n  ị  ủ   ại diện Viện ki m sát n ân dân Quận 

8, T àn  p ố H  C í Min  là p ù   p với n ận  ịn   ủ  Hội   n  xét xử n n  ó 

 ăn  ứ       p n ận  

[6]  Về án p í: Do y u  ầu  ủ  n uy n  ơn  ư      p n ận n n  ăn  ứ vào 

Điều 147 Bộ luật Tố tụn  Dân sự; Điều 27 P áp lện  số 10/2009/UBTVQH12 

n ày 27/02/2009  ủ  Ủy b n T ườn  vụ Quố   ội quy  ịn  về án p í, lệ p í Tò  

án thì bị  ơn p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào Điều 116, Điều 117, Điều 118, Điều 119, Điều 357, Điều 463, 

Điều 465, Điều 466, K oản 2 Điều 468, Điều 469 và  i m b K oản 1 Điều 688  

 ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Căn  ứ vào K oản 3 Điều 26, Điều 35, K oản 1 Điều 39, Điều 147, Điều 

207, Điều 208, Điều 227, Điều 228, Điều 271 và Điều 273  ủ  Bộ luật tố tụn  Dân 

sự; 

Căn  ứ vào K oản 3 Điều 5, Điều 6 N  ị quyết 04/2017/NQ-HĐTP n ày 

05/5/2017 hướn  dẫn một số quy  ịn  tại K oản 1 và k oản 3 Điều 192 Bộ tố tụn  

Dân sự số 92/2015/QH13  

Căn  ứ vào Điều 13 N  ị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP n ày 11/01/2019  ủ  

Hội   n  t ẩm p án Tò  án n ân dân tối   o  ướn  dẫn áp dụn  một số quy  ịn  

 ủ  p áp luật về lãi, lãi su t, p ạt vi p ạm; 

Căn  ứ vào Điều 27 P áp lện  số 10/2009/UBTVQH12 n ày 27/02/2009 

 ủ  Ủy b n T ườn  vụ Quố   ội quy  ịn  về án p í, lệ p í Tò  án. 

Tuy n xử: 

1. C  p n ận y u  ầu k ởi kiện  ủ  bà Đặn  T ị Hoài T. 

- Buộ  bà P ạm T ị T u V và bà L  T ị Mỹ L p ải  ó trá   n iệm li n  ới 

thanh toán một lần tổn  số tiền vốn và lãi tín  từ n ày 25/5/2016  ến n ày 

08/7/2021 là 798 684 652   n  (bảy trăm   ín mươi tám triệu, sáu trăm tám mươi 

bốn n àn, sáu trăm năm mươi   i   n ) n  y s u k i bản án  ó  iệu lự  p áp luật. 

Tron   ó, tiền n  vốn là 528.250.000   n  và tiền lãi su t là 270 434 652   n   

K  từ n ày bản án  ó  iệu lự  p áp luật  oặ  k  từ n ày  ó  ơn y u  ầu t i 

 àn  án  ủ  n ười  ư   t i  àn  án ( ối với  á  k oản tiền p ải trả   o n ười 

 ư   t i  àn  án)   o  ến k i t i  àn  án xon , b n p ải t i  àn  án  òn p ải   ịu 

k oản tiền lãi  ủ  số tiền  òn p ải t i  àn  án t eo mứ  lãi su t quy  ịn  tại Điều 
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357, Điều 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trườn    p p áp luật  ó quy  ịn  

khác. 

2   n p í dân sự sơ t ẩm: Bà P ạm T ị T u V và bà L  T ị Mỹ L p ải   ịu 

số tiền án phí là 35 947 386  (b  mươi lăm triệu,   ín trăm bốn mươi bảy n àn, b  

trăm tám mươi sáu   n )  

Bà Đặn  T ị Hoài T khôn  p ải   ịu án phí dân sự sơ t ẩm;  oàn trả lại   o 

bà T là 13 880 000  (mười b  triệu, tám trăm tám mươi n àn   n ) tiền tạm ứn  

án phí dân sự  ã nộp t eo biên l i t u số AC/2014/ 0009312 ngày 15/11/2016  ủ  

C i  ụ  T i  àn  án dân sự Quận 8, T àn  p ố H  C í Minh. 

T i  àn  tại  ơ qu n T i  àn  án dân sự  ó t ẩm quyền  

3. T ời  ạn k án   áo  ối với bản án  ủ  Tò  án   p sơ t ẩm là 15 n ày, k  

từ n ày tuy n án;  ối với  ươn  sự,  ại diện  ơ qu n, tổ   ứ   oặ   á n ân k ởi 

kiện k ôn   ó mặt tại p i n tò   oặ  k ôn   ó mặt k i tuy n án mà  ó lý do   ính 

 án  t ì t ời  ạn k án   áo  ư   tín  từ n ày  ọ n ận  ư   bản án  oặ  bản án 

 ư   ni m yết  

4. Trườn    p bản án, quyết  ịn   ư   t i  àn  t eo Điều 2 Luật t i  àn  

án dân sự năm 2008 ( ã sử   ổi, bổ sun  năm 2014) t ì n ười  ư   t i  àn  án 

dân sự; N ười p ải t i  àn  án dân sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền y u 

 ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡn    ế t i  àn  t eo  á  Điều 6, 

7, 7a, 7b và 9 Luật T i  àn  án dân sự năm 2008 ( ã sử   ổi, bổ sun  năm 2014); 

T ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật T i  àn  án 

dân sự năm 2008 ( ã sử   ổi, bổ sun  năm 2014)./. 
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